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……………………………………………………………………………………………… 

 

Những con ngan nhỏ, mới nở được ba hôm, chỉ to hơn cái trứng một tí. Chúng có bộ 

lông vàng óng. Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng long 

lanh đưa đi đưa lại như có nước. Cái đầu xinh xinh, vàng nuột và ở dưới bụng lủn chủn 

hai cái chân bé tí màu đỏ hồng. 

Theo Tô Hoài 

a) Tìm 2 từ có nghĩa giống mỗi từ in đậm trong đoạn văn. 

b) Đăṭ câu với môṭ từ em vừa tìm đươc̣. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

LUYỆN TẬP 

Sắp xếp các tên riêng sau đây theo thứ tư ̣trong bàng chữ cái. 

 

1 

 Đoc̣ và làm bài tâp̣: 
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 Đọc đoạn văn, tìm các cặp từ ngữ có nghĩa giống nhau. 
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ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I – TIẾT 1 

  ÔN TẬP KÌ I 
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Mình theo bố mẹ vào Đồng Tháp. Không bao lâu, Bình nhanh chóng biết được vịt xiêm 

là con ngan, củ mì là củ sắn, kẹo đậu phộng là kẹo lạc, muối mè là muối vừng, … 

Yên Đan 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Chi, Cúc, Huệ, Ngân, Ngọc, Nhã, Phượng, Quyên, Thi, Trúc  

 

a) Tìm 2 từ có nghĩa giống mỗi từ in đậm trong đoạn văn. 

- Vàng óng: Vàng tươi, vàng ánh, vàng rực, vàng ươm. 

- Đen nhánh: Đen tuyền, đen huyền. 

- Đỏ hồng: đỏ tươi, đỏ thắm.  

b) Đăṭ câu với môṭ từ em vừa tìm đươc̣. 

- Đồng lúa chín vàng ươm.  

- Những bông hoa hồng đỏ thắm trong vườn đang đua nhau khoe sắc. 

 

Các cặp từ ngữ có nghĩa giống nhau là: Vịt xiêm – con ngan, củ mì – củ sắn, đậu phộng – lạc, 

mè – vừng. 
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Đọc đoạn văn, tìm các cặp từ ngữ có nghĩa giống nhau. 3 


